

ĐỀ 7
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau vào bài kiểm tra.


Câu 1. Số chia hết cho cả  và  là:
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 




Câu 2. Kết quả phép tính  bằng :
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 




Câu 3. Cho hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng:
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	A. 

 và 
	B. 

 và 

	C. 

 và 
	D. 

 và 




Câu 4. Hình gồm hai điểm  và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm  là :
	A. 
Tia 
	B. 
Tia 

	C. 
Đoạn thẳng 
	D. 
Đường thẳng .


	
	
	
	


PHẦN II. TỰ LUẬN (9 điểm)
Bài 1( 2 điểm) Thực hện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)
	

	


	

	



Bài 2 (2 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
	
a) 
	

b)                c) 

	


Bài 3 (1.5 điểm)Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 4 và không vượt quá 30
a) Viết tập hợp A bằng 2 cách
b) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử
Bài 4(1.5 điểm) Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, lấy điểm B thuộc tia Oy
a) Viết tên các tia trùng với tia Oy 
b) Viết tên hai tia đối nhau gốc B
c) Hai tia Ax và Oy có đối nhau không? Vì sao 
Bài 5 (1,5 điểm). Nhà bạn Bách có quán bún riêu. Hàng ngày, mẹ bạn Bách mở cửa bán hàng lúc 6h30. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật thì quán đông gấp rưỡi ngày thường. Mỗi ngày thường trung bình bán được 120 bát. Hỏi trong tháng 10 năm 2018, quán bún riêu nhà bạn Bách bán được bao nhiêu bát? Tổng thu được bao nhiêu tiền? (Biết rằng mỗi bát bún riêu có giá 25.000 đồng).
Bài 6 (0,5 điểm). Chứng minh rằng tổng sau chia hết cho 40


[bookmark: _GoBack]…………………………….HẾT…………………………….


HƯỚNG DẪN GIẢI:
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm). Viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau vào bài kiểm tra.


Câu 1. Số chia hết cho cả  và  là:
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 



Giải:



Số chia hết cho  tận cùng là  nên loại .



Số chia hết cho  khi tổng các chữ số chia hết cho , vậy chọn .
Chọn B.

Câu 2. Kết quả phép tính  bằng :
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 



Giải:


Ta có  nên .
Chọn B.
Câu 3. Cho hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng: 
	A. 

 và 
	B. 

 và 

	C. 

 và 
	D. 

 và 
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Giải: 


Từ hình vẽ ta có  và .
Chọn D.


Câu 4. Hình gồm hai điểm  và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm  là :
	A. 
Tia 
	B. 
Tia 

	C. 
Đoạn thẳng 
	D. 
Đường thẳng 


Giải:
[image: ]



Hình gồm hai điểm  và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm  là đoạn thẳng .
Chọn C.
PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1 : 
	

	


	

	



Bài 2 :
	a)


	b)



	c)





Bài 3. Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn lớn hơn 4 và không vượt quá 30
c) Viết tập hợp A bằng 2 cách
d) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử
HD: 
a) 
 

 
b) 
Tập hợp A có số phần tử là:  (phần tử) 
Bài 4. Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, lấy điểm B thuộc tia Oy
d) Viết tên các tia trùng với tia Oy 
e) Viết tên hai tia đối nhau gốc B
f) Hai tia Ax và Oy có đối nhau không? Vì sao 
[image: ]
a) 
Các tia trùng với tia Oy là tia  
b) 





Hai tia đối nhau gốc B:  và ; và ; và  
c) 

Hai tia  và  không là hai tia đối nhau. Vì hai tia này không chung gốc. 

Bài 5 (1,5 điểm).
Nhà bạn Bách có quán bún riêu. Hàng ngày, mẹ bạn Bách mở cửa bán hàng lúc 6h30. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật thì quán đông gấp rưỡi ngày thường. Mỗi ngày thường trung bình bán được 120 bát. Hỏi trong tháng 10 năm 2018, quán bún riêu nhà bạn Bách bán được bao nhiêu bát? Tổng thu được bao nhiêu tiền? (Biết rằng mỗi bát bún riêu có giá 25.000 đồng).
Lời giải
[image: ]
Tháng 10 năm 2018 có 8 ngày gồm thứ bảy và chủ nhật và 23 ngày thường.

Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, quán bún riêu của nhà bạn Bách bán được:  (bát)

Trong các ngày thường, bán được tất cả là:  (bát)

Trong các ngày thứ bảy, chủ nhật bán được là:  (bát)

Tổng số bát bán được trong tháng 10 là:  (bát)

Tổng số tiền thu được là:  (đồng)
Bài 6 (0,5 điểm). Chứng minh rằng tổng sau chia hết cho 40


Lời giải















Vậy  chia hết cho 40.
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Đ? 7 

PH?N I. TR?C NGHI?M (1 đi?m). Vi?t l?i ch? cái đ?ng trư?c đáp án đúng trong các câu 

sau vào bài ki?m tra. 

Câu 1. S? chia h?t cho c? 2,3 và 5 là: 

A. 1035 B. 1230 C. 7352 D. 503 

Câu 2. K?t qu? phép tính 

57

5.5 b?ng : 

A. 

45

5 B. 

12

5 C. 

14

25 D. 

14

10 

 

Câu 3. Cho hình v? (hình 1). Ch?n câu đúng: 

 

A. Ad và Bd B. Ad và Bd 

C. Ad và Bd D. Ad và Bd 

Câu 4. Hình g?m hai đi?m ,PQ và t?t c? các đi?m n?m gi?a hai đi?m ,PQ là : 

A. Tia PQ B. Tia QP 

C. Đo?n th?ng PQ D. Đư?ng th?ng PQ. 

    

PH?N II. T? LU?N (9 đi?m) 

Bài 1( 2 đi?m) Th?c h?n phép tính (Tính nhanh n?u có th?) 

2

)5545:3a 

)24.8515.24230b 

242123

)3:32.2c 



2

20

)191109794.2018d







 

Bài 2 (2 đi?m) Tìm s? t? nhiên x bi?t: 

a) 



21960x b) 



46

724.55x               c) 



215.411x 

 

Bài 3 (1.5 đi?m)Cho A là t?p h?p các s? t? nhiên ch?n l?n hơn 4 và không vư?t quá 30 

a) Vi?t t?p h?p A b?ng 2 cách 

b) T?p h?p A có bao nhiêu ph?n t? 

Bài 4(1.5 đi?m) V? đư?ng th?ng xy. L?y đi?m O n?m trên đư?ng th?ng xy. L?y đi?m A 

thu?c tia Ox, l?y đi?m B thu?c tia Oy 

a) Vi?t tên các tia trùng v?i tia Oy  

b) Vi?t tên hai tia đ?i nhau g?c B 

c) Hai tia Ax và Oy có đ?i nhau không? Vì sao  

Bài 5 (1,5 đi?m). Nhà b?n Bách có quán bún riêu. Hàng ngày, m? b?n Bách m? c?a bán hàng 

lúc 6h30. Vào các ngày th? b?y, ch? nh?t thì quán đông g?p rư?i ngày thư?ng. M?i ngày 

thư?ng trung bình bán đư?c 120 bát. H?i trong tháng 10 năm 2018, quán bún riêu nhà b?n 

Bách bán đư?c bao nhiêu bát? T?ng thu đư?c bao nhiêu ti?n? (Bi?t r?ng m?i bát bún riêu có 

giá 25.000 đ?ng). 

Bài 6 (0,5 đi?m). Ch?ng minh r?ng t?ng sau chia h?t cho 40 

2342012

3333...3S 

…………………………….H?T……………………………. 

